DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH ĐẠT GIẢI
GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ VI - NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2190  /QĐ-UBND ngày 21   tháng 11 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
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	Stt
	Tên tác giả, nhóm tác giả
	Đơn vị
	Tên công trình
	Giải

	I
	Lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Điện tử và viễn thông (01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích)
	

	1
	Phan Anh Dũng, Hoàng Thị Ngọc Dung, Lê Quốc Thịnh, Nguyễn Thành Mãn
	Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế
	Xây dựng phần mềm chữ Nôm, chữ Thái, chữ Chăm 
	Giải Ba

	2
	Trần Phương Nam, Phạm Bá Dũng, Trần Phú, Đoàn Quang Minh
	Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế
	Nghiên cứu xây dựng phần mềm mô phỏng thí nghiệm máy điện 
	Khuyến khích

	II
	Lĩnh vực: Y dược (01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba, 01 giải Khuyến khích)
	

	3
	Trần Hữu Dũng, Lê Nhân, Hoàng Thị Lan Hương
	Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế
	Nghiên cứu chế biến khẩu phần ăn chứa tinh bột củ mài (Rhizoma dioscorea persimilis trong hỗ trợ điều trị bệnh nhân đái tháo đường type 2.
	Giải Nhất

	4
	Nguyễn Hải Thuỷ, Nguyễn Công Quỳnh, Hoàng Trọng Sỹ, Hoàng Cao Thắng, Lê Văn Dư, Trần Bá Thoại
	Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
	Đề xuất kính thước tuyến giáp bình thường của người trưởng thành bằng siêu âm.
	Giải Nhì

	5
	Hồ Anh Tiến, Nguyễn Văn Điền
	Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
	Áp dụng điện tâm đồ trong lòng động mạch vành trong can thiệp tim mạch.
	Giải Nhì

	6
	Nguyễn Hải Thuỷ, Nguyễn Thị Ngọc Tỷ, Lê Thị Bích Thuận, Lê Văn An, Lê Chuyển, Nguyễn Thị Thuý Hằng, Hoàng Minh Lợi, Nguyễn Công Quỳnh
	Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
	Sàng lọc sơ cứu động mạch cảnh giai đoạn im lặng ở người trên 60 tuổi siêu âm doppler.
	Giải Ba

	7
	Nguyễn Văn Vy Hậu, Nguyễn Hải Thuỷ
	Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
	Đề xuất thang điểm tầm soát tiền đái tháo đường và đái tháo đường type 2 có nguy cơ cho người Việt Nam
	Giải Ba

	8
	Cao Thị Thẩm, Nguyễn Thị Dung, Hoàng Thị Trâm Anh
	Bệnh viên Trung ương Huế
	Đánh giá thực trạng chăm sóc bệnh nhân ghép da tại Bệnh viện Trung ương Huế
	Khuyến khích

	III
	Lĩnh vực: Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống (01 giải Nhất, 05 giải Ba)
	

	9
	Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Quang Vinh, Huỳnh Văn Chương, Giang Thanh Nhã, Nguyễn Đức Chung
	Viện Tài nguyên Môi trường và CNSH - Đại học Huế
	Nghiên cứu sản xuất que chẩn đoán nhanh bệnh ký sinh trùng Toxoplasma Gondii ở người và gia súc 


	Giải Nhất

	10
	Trần Đăng Hòa, Lê Khắc Phúc, Lê Văn Luận, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Hoàng Đông, Trần Đăng Khoa
	Bộ môn Bảo vệ Thực vật, khoa Nông học, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế.
	Hỗ trợ phát triển sản xuất an rau an toàn ở Thừa Thiên Huế 
	Giải Ba

	11
	Nguyễn Hoàng Lộc, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Văn Song
	Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học, Đại học Huế
	Nghiên cứu chuyển gen LTB (Escherichia coli heat-labile enterotoxin B subunit) và cây cải xoong (Nasturtium officinale L.) 
	Giải Ba

	12
	Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Văn Song, Hoàng Tấn Quảng
	Khoa Sinh, Trường Đại học Khoa học Huế
	Phân lập gen chống chịu hạn từ một số dòng lúa thích nghi với điều kiện stress nước chon lọc được nuôi cấy trong in vitro 
	Giải Ba

	13
	Hoàng Thi Kim Hồng, Trần Đăng Hòa,Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Đình Cường, Trương Văn Phong, Mai Văn Biên, Đoàn Thị Tám
	Khoa Sinh, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
	Nghiên cứu khả năng thích nghi và đặc điểm sinh lý, hóa sinh của một số giống lúa mang gen kháng rầy nâu gieo trồng trong điều kiện tự nhiên của Thừa Thiên Huế 
	Giải Ba

	14
	Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Văn Huế, Nguyễn Quốc Sinh, Tống Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Diễm Hương.
	Khoa Cơ khí - Công nghệ, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế
	Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp etylen và ứng dụng trong bảo quản tươi chuối tiêu Nam Đông, Thừa Thiên Huế.
	Giải Ba

	IV
	Khoa học, xã hội và nhân văn (02 giải Nhì, 01 giải Ba)
	

	15
	Phan Thanh Hải, Lê Thị Toán, Vĩnh Cao, Nguyễn Hoàng Khánh Trang, Nguyễn Thi Sâm Thương, Tạ Thị Mỹ Liên, Đoàn Thị Mỹ Hà, Dương Hoàng Nhật Tân, Trương Thị Diệu Loan 
	Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
	Sưu tập sắc phong triều Nguyễn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	Giải Nhì

	16
	Huỳnh Công Bá
	Trường Đại học Sư pham Huế, Đại học Huế
	Nghiên cứu pháp luật hành chính và quân sự triều Nguyễn (1802-1884) 
	Giải Nhì

	17
	Lê Cung, Nguyên Xuân Khoát, Nguyễn Văn Hoa, Nguyễn Văn Đăng, Hoàng Chí Hiếu
	Trường Đại học Sư phạm Huế
	Đại học Huế 55 năm xây dựng và phát triển (1957-2012)
	Giải Ba

	V
	Lĩnh vực Công nghệ vật liệu + Cơ khí và Tự động hoá (01 giải Nhất, 03 giải Ba, 02 giải Khuyến khích)
	

	18
	Trương Văn Chương, Lê Quang Tiến Dũng và các cộng sự.
	Khoa Vật lý, Đại học Khoa học, Đại học Huế
	Chế tạo bạc nano bằng phương pháp sinh học và ứng dụng.
	Giải Nhất

	19
	Mai Khắc Dũng
	Trường THPT Phú Bài, thị xã Hương Thủy, 
	Tư liệu thí nghiệm ảo trong dạy học vật lý
	Giải Ba

	20
	Trương Văn Chương, Lê Quang Tiến Dũng
	Khoa Vật lý, Đại học Khoa học, Đại học Huế
	Chế tạo màng mỏng TiO2 nano và ứng dụng 
	Giải Ba

	21
	Phan Vinh, Hoàng Ngọc Hoài Quang, Nguyễn Hoàng Xuân Lợi, Hồ Đức Quang, Hà Trương Nguyên Hùng
	Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế - 102 Nguyễn Huệ
	Các  giải pháp kết nối mở rộng hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu (SCADA) cho lưới điện trung áp tỉnh Thừa Thiên Huế
	Giải Ba

	22
	Phan Vinh, Nguyễn Đại Phúc, Lê Đức Dũng, Hồ Nghĩa, Phạm Thái Quý, Ngô Minh Tuấn
	Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế - 102 Nguyễn Huệ
	Giải pháp chế tạo mạch chuyển đổi A/D, mạch giải mã LED để khôi phục thiết bị dò tìm, định vị sự cố cáp ngầm trung thế SBT-10
	Khuyến khích

	23
	Nguyễn Văn Hồng
	Trường THPT Phú Bài, Thị xã Hương Thủy
	Thiết bị vẽ các đường coonic, mặt trụ, mặt nón, mặt cầu.
	Khuyến khích
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